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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH A VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ D  AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Anh Thƣ 

Các hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Ngu  n Thị  im Hoa 

2.  ng Ngu  n V n Ho n      

- Thư ký phiên tòa: B  Phạm Thị Trung Hi u – Thƣ ký Tòa án nhân dân 

th nh phố D  An, tỉnh Bình Dƣơng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố    An, tỉnh Bình  ương 

tham gia phiên tòa: B  B i Thị Xu n Tình –  iểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 01 n m 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân th nh phố D  An, 

xét xử sơ thẩm vụ án d n sự thụ lý số 142/2021/TLST-DS ngày 04 tháng 5 n m 

2021 về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, theo qu  t định đƣa vụ án ra xét xử số 

82/2021/QĐXXST- DS ngày 06 tháng 12 n m 2021 v  Qu  t định ho n phiên 

t a số 100/2021/QĐ T- D  ng   20/12/2021, giữa: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Qu ; địa chỉ: Tòa nhà S, đƣờng P, phƣờng 

B, Quận 1, th nh phố H.  

Ng  i đ i di n theo ủy quy n:  ng V  Thiên Đ, sinh n m 1997; tr  tại: 

T ng 6, t a nh  P, Quận B, Th nh phố H; c  m t.   

- Bị đơn:  ng Ngu  n Quang T, sinh n m 1985; tr  tại: khu phố Đ, phƣờng 

T, th nh phố D, tỉnh B; v ng m t.            

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi ki n nộp t i Tòa án, bản tự khai và t i phiên tòa ng  i đ i 

di n hợp pháp của nguyên đơn trình bày:  

Ngày 21/02/2017, ông Ngu  n Quang T ký hợp đồng tín dụng số 

0037.HĐTD.625.17.VIB v i Ng n h ng TMCP Qu v i số tiền va  l  

1.600.000.000đ  m t t  sáu tr m tri u ; mục đích va  mua   t  đ  qua sử dụng 
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nh n hi u B W 528l, sản xuất n m 2014,  iển số 61A- 349.73 l m phƣơng ti n 

đi lại. Thời hạn va  72 tháng t  ng   22/02/2017 đ n ng   22/02/2023; l i suất 

cho va    ng 8.6 /n m trong 12 tháng đ u tiên để t  thời điểm giải ng n. T  

tháng 13 trở đi, l i suất đƣợc điều chỉnh 03 tháng/l n   ng l i suất cơ sở do ng n 

h ng  c ng  ố tại thời điểm điều chỉnh    iên đ  3,99 /n m. H ng tháng trả nợ 

gốc v  l i v o ng   22, m i k  trả 22.223.000đ, tháng cuối c ng trả 22.167.000đ. 

 au khi ký hợp đồng tín dụng, ng   22/02/2017  ng T ký đơn đề nghị giải ng n 

kiêm kh  ƣ c nhận nợ số 0037.KUNN.625.17.VIB ng   22/02/2017. Quá trình 

thực hi n hợp đồng,  ng Ngu  n Quang T lu n vi phạm ngh a vụ thanh toán m c 

d  Ng n h ng  đ  nhiều l n đ n đốc nhƣng  ng T v n kh ng thực hi n. Vì vậ , 

ng n h ng  đ  chu ển khoản va  th nh khoản nợ quá hạn t  ng   22/02/2020. 

Tính đ n ng   29/9/2020,  ng Ngu  n Quang T đ  thanh toán đƣợc số tiền 

1.240.319.354đ, trong đ  nợ gốc l  847.905.000đ, nợ l i l  392.414.354đ; số tiền 

ông T c n nợ l  831.438.185đ, trong đ  tiền nợ gốc l  752.095.000đ, nợ l i phát 

sinh l  79.343.185đ. Na  ng n h ng  khởi ki n  êu c u  ng Ngu  n Quang T trả 

số tiền nợ tính đ n ng   xét xử sơ thẩm l : 1.041.958.663đ, trong đ  tiền nợ gốc 

752.095.000đ, l i phát sinh l  289.863.663đ  gồm l i trong hạn 8.242.262đ, l i 

quá hạn 281.621.401đ . 

 T i li u, chứng cứ ngu ên đơn cung cấp để chứng minh  êu c u khởi ki n: 

Hồ sơ pháp lý của  ng T, Hợp đồng tín dụng, đơn đề nghị giải ng n kiêm kh  

nƣ c nhận nợ. 

Quá trình tố tụng  ng Ngu  n Quang T  đƣợc T a án tri u tập hợp l  nhƣng 

v ng m t kh ng c  lý do. 

Ý ki n của Kiểm sát viên tại phiên tòa: 

Về tố tụng: Trong quá trình giải quy t vụ án của Thẩm phán, H i đồng xét 

xử, Thƣ ký t a án, kể t  khi thụ lý vụ án cho đ n trƣ c thời điểm H i đồng xét 

xử nghị án đ  thực hi n đ ng qu  định của B  luật Tố tụng dân sự. Nguyên đơn 

chấp h nh đ ng pháp luật tố tụng, bị đơn v ng m t l n thứ 2 không có lý do. 

Về n i dung: Sau khi nghiên cứu tài li u có tại hồ sơ vụ án, thấy yêu c u 

khởi ki n của ngu ên đơn l  c  c n cứ nên đề nghị H i đồng xét xử chấp nhận.    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi nghiên cứu các t i li u c  trong hồ sơ vụ án đ  đƣợc xem xét tại 

phiên tòa, k t quả tranh luận tại phiên to , H i đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1]  Ngân hàng TMCP Qu khởi ki n  êu c u T a án giải qu  t  u c ông 

Ngu  n Quang T thanh toán số tiền nợ theo hợp đồng tín dụng số 

0037.HĐTD.625.17.VIB. Quan h  pháp luật trong vụ án đƣợc xác định l  “Tranh 

chấp hợp đồng tín dụng” theo qu  định tại  hoản 3 Điều 26 của B  luật tố tụng 

d n sự. Theo hợp đồng  ng T cƣ tr  tại phƣờng T, th nh phố D  An, tỉnh Bình 
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Dƣơng nên Tòa án nhân dân th nh phố D  An thụ lý giải qu  t l  đ ng thẩm 

qu ền theo qu  định tại các Điều 35 v  Điều 39 của B  luật Tố tụng d n sự.  

[1.2] Bị đơn ông T đƣợc T a án tri u tập hợp l  theo đ ng quy định tại các 

Điều 177, 179 B  luật Tố tụng d n sự n m 2015 nhƣng kh ng t i tham dự phiên 

tòa.  Do vậ , To  án ti n h nh xét xử v ng m t  ị đơn ông T theo quy định tại 

Điểm    hoản 2 Điều 227 B  luật Tố tụng d n sự.  

[2] Về n i dung: 

[2.1] Ngu ên đơn Ngân hàng TMCP Qu khởi ki n  êu c u  ị đơn ông 

Ngu  n Quang T thanh toán số tiền nợ tính đ n ngày xét xử sơ thẩm  ng   

06/01/2022) là 1.041.958.663đ,  trong đ  752.095.000đ nợ gốc, 8.242.262đ nợ 

l i trong hạn v  281.621.401đ nợ l i quá hạn theo hợp đồng tín dụng số 

0037.HĐTD.625.17.VIB ng   21/02/2017 v  đơn đề nghị giải ng n kiêm kh  

ƣ c nhận nợ số 0037.KUNN.625.17.VIB ng   22/02/2017. Xét thấ , quá trình 

thực hi n hợp đồng ông Ngu  n Quang T đ  kh ng thực hi n đ ng ngh a vụ 

thanh toán nợ cho Ngân hàng TMCP Qu theo thỏa thuận nên vi phạm ngh a vụ 

trả nợ, l m ảnh hƣởng đ n qu ền lợi của Ngân hàng. Quá trình tố tụng  ng T 

v ng m t, coi nhƣ t   ỏ qu ền trình     ý ki n của mình đối v i  êu c u khởi 

ki n của Ng n h ng. Vì vậ , Ngân hàng TMCP Qu khởi ki n  êu c u ông T trả 

số tiền nêu trên là có c n cứ.   

[2.2] T  phân tích trên, H i đồng xét xử chấp nhận toàn     êu c u khởi 

ki n ki n của ngu ên đơn Ng n h ng TMCP Qu đối v i  ị đơn ông Ngu  n 

Quang T về vi c tranh chấp về hợp đồng tín dụng. Bu c  ng T phải c  ngh a vụ 

trả cho Ng n h ng số tiền nợ tính đ n ng   06/01/2022 là 1.041.958.663đ, trong đ  

752.095.000đ nợ gốc, 8.242.262đ nợ l i trong hạn, 281.621.401đ nợ l i quá hạn.      

[2.3] Tiền lãi đƣợc ti p tục tính kể t  ngày 07/01/2022 theo mức lãi suất 

thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng số 0037.HĐTD.625.17.VIB ng   21/02/2017 

cho đ n khi ông Ngu  n Quang T trả xong các khoản nợ. 

[3] Ý ki n của Kiểm sát viên tham gia phiên t a về n i dung vụ án l  c  cơ 

sở v  ph  hợp v i qu  định của pháp luật. 

[4] Án phí: Do  êu c u của ngu ên đơn đƣợc T a án chấp nhận nên  ị đơn 

phải chịu án phí d n sự sơ thẩm đối v i số tiền phải trả nợ theo qu  định.   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ:  

-  hoản 3 Điều 26; Điểm a  hoản 1 Điều 35; Điểm a  hoản 1 Điều 39; 

Điều 147; Điểm    hoản 2 Điều 227 B  luật Tố tụng dân sự; 

- Các Điều 463, Điều 466 B  luật Dân sự n m 2015; 

- Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng; 
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- C n cứ Nghị qu  t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   an 

Thƣờng vụ Quốc h i qu  định về mức thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý v  sử 

dụng án phí v  l  phí To  án. 

 1. Chấp nhận toàn     êu c u khởi ki n của ngu ên đơn Ng n h ng TMCP 

Qu về vi c tranh chấp hợp đồng tín dụng v i  ị đơn ông Ngu  n Quang T.  

- Bu c ông Ngu  n Quang T có trách nhi m thanh toán cho Ngân hàng TMCP 

Qu số tiền nợ tính đ n ng   06/01/2022 là 1.041.958.663đ  m t t , kh ng tr m  ốn 

mƣơi mốt tri u, chín tr m n m mƣơi tám nghìn, sáu tr m sáu  a đồng , trong đ  

752.095.000đ nợ gốc, 8.242.262đ nợ l i trong hạn, 281.621.401đ nợ l i quá hạn. 

- Tiền l i đƣợc ti p tục tính kể t  ng   07/01/2022 theo mức l i suất thỏa 

thuận tại hợp đồng tín dụng số 0037.HĐTD.625.17.VIB ng   21/02/2017 cho đ n 

khi ông Ngu  n Quang T trả xong các khoản nợ.      

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Ông Ngu  n Quang T  phải chịu 43.258.760đ   ốn mƣơi  a tri u, hai tr m 

n m mƣơi tám nghìn,  ả  tr m sáu mƣơi đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Ngân hàng TMCP Qu kh ng phải chịu án phí d n sự sơ thẩm, trả lại Ng n 

h ng 18.470.000đ  mƣời tám tri u,  ốn tr m  ả  mƣời nghìn đồng) tiền tạm ứng án 

phí đã n p theo  iên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0049093 ngày 08/12/2020 của 

Chi cục Thi hành án dân sự th nh phố D  An, tỉnh Bình Dƣơng. 

 Ngu ên đơn c  m t c  qu ền kháng cáo  ản án trong thời hạn 15 ng   kể 

t  ng   tu ên án. Bị đơn v ng m t c  qu ền kháng cáo  ản án trong thời hạn 15 

ng   kể t  ng   nhận đƣợc  ản án ho c  ản án đƣợc tống đạt hợp l . 

Trƣờng hợp  ản án đƣợc thi h nh theo qu  định tại Điều 2, Luật thi h nh án 

d n sự thì ngƣời đƣợc thi h nh án d n sự, ngƣời phải thi h nh án d n sự c  

qu ền thỏa thuận thi h nh án, qu ền  êu c u thi h nh án, tự ngu  n thi h nh án 

ho c  ị cƣỡng ch  thi h nh án theo qu  định tại các Điều 6,7 v  9 Luật thi h nh 

án d n sự; thời hi u thi h nh án đƣợc thực hi n theo qu  định tại Điều 30 Luật 

thi h nh án d n sự./.  

Nơi nhận: 

- Chánh án  để báo cáo); 

- TAND tỉnh Bình Dƣơng; 

- Chi cục THAD  th nh phố D  An; 

- V  ND th nh phố D  An; 

- Các đƣơng sự; 

- Lƣu. 

TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Anh Thư 

 


